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LỚP: ………………………………
	BÀI KIỂM TRA KSCL GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2023 -  2024
MÔN:  NGỮ VĂN LỚP 8
Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

(HS làm bài trực tiếp vào bài kiểm tra)
	ĐIỂM




ĐỀ BÀI

I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm): 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ.”. “Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn.
Thế rồi mùa đông lạnh lẽo cũng tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.

(Truyện ngụ ngôn “Kiến và Châu chấu”- trang 3-NXB thông tin)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2 (1,0 điểm). Xét theo mục đích nói, câu in đậm thuộc kiểu câu gì? Dựa vào dấu hiệu hình thức và chức năng nào giúp em nhận ra?

Câu 3 (0,5 điểm). Em có đồng ý với suy nghĩ và việc làm của loài kiến “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ.” không? Vì sao? 

Câu 4 (1,0 điểm). Từ văn bản, em rút ra bài học gì cho mình?

II. LÀM VĂN (7,0 điểm): 
Câu 1 (2,0 điểm). Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về tác hại của sự lười biếng.
Câu 2 (5,0 điểm)

 Câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” gợi cho em những suy nghĩ gì?

BÀI LÀM

.............…………………………………………………………………………………………………………………………

..............…………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA KSCL GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2022 -  2023
       Môn: Ngữ văn lớp 8

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Đọc hiểu

(3,0 điểm)
	1
	- PTBĐ chính: Tự sự
	0,5

	
	2


	* Câu chia theo mục đích nói: Câu cầu khiến

* Dấu hiệu nhận biết:

- Đặc điểm hình thức: có từ cầu khiến: hãy…đi, kết thúc bằng dấu (!)

- Đặc điểm chức năng: dùng để yêu cầu, đề nghị, rủ rê
(HS có thể chỉ nêu dùng để yêu cầu, gv vẫn cho điểm tối đa)
	0,5

0,25

0,25

	
	3


	- HS trả lời: Đồng ý. 

- Vì kiến chăm chỉ, biết lo xa, luôn chuẩn bị tốt cho tương lai.

HS có thể có cách diễn đạt khác giáo viên vẫn cho điểm tối đa nếu lý giải một cách hợp lý
	0,25
0,25

	
	4


	* HS có thể rút ra những bài học khác nhau nhưng phải hợp lý, bám sát chủ đề văn bản. Có thể rút ra bài học: (đủ 2 bài học, cho điểm tối đa)

- Trong cuộc sống, cần phải chăm chỉ, lo toan cho tương lai để không rơi vào những tình huống xấu. Bởi, trong cuộc sống, đôi khi ta sẽ phải đối mặt với những thay đổi, biến động bất ngờ, không thể lường trước. Vì vậy, ta nên chuẩn bị cho bản thân những điều cần thiết để chủ động, đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời có thể xảy đến bất cứ khi nào.

- Không được lười biếng, không nên hưởng thụ một cách quá đà mà quên mất thực tế, không đợi nước đến chân mới nhảy, cần biết nhìn xa, trông rộng. 
	0, 75

0, 25

	Làm văn

(7,0 điểm)


	1

 
	1. Yêu cầu kĩ năng: 

- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận.

- Xác định đúng vấn đề: Tác hại của thói lười biếng
2. Nội dung: Hs có thể có nhiều cách thể hiện khác nhau song vẫn cần đảm bảo được những nội dung sau:

- Giải thích: "Lười biếng” là ngại khó, ngại khổ, không muốn làm việc kể cả đó là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ, nhiệm vụ… 

- Tác hại của sự lười biếng:

+ Khi lười biếng thì bản thân sẽ không chịu cố gắng, gặp khó là nản lòng ngay, không có quyết tâm để thực hiện công việc đến cùng nên không mang đến sự thành công trong công việc/cuộc sống. 

+ Lười biếng sẽ mắc các tính xấu khác bởi “nhàn cư vi bất thiện”, từ đó có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội. Đất nước vì thế mà không thể phát triển được.
+ Những kẻ lười biếng sẽ không được mọi người yêu mến, nể trọng...

- Dẫn chứng....

* Lưu ý:
- Nếu HS viết bài văn hoặc đoạn văn là mô hình bài văn thu nhỏ. GV trừ 0,5 điểm.

- GV trân trọng sự sáng tạo của Hs. Cần kk những đoạn văn có cách diễn đạt, lập luận sắc sảo, chặt chẽ.
	0,25 

0,25 

0,5 

0,5
0,25

0,25


	
	2


	1. Về hình thức - kĩ năng:

  - Viết đúng kiểu bài văn nghị luận xã hội.
  - Bố cục rõ ràng, mạch lạc; lập luận chặt chẽ, lời văn có sức cuốn hút, thuyết phục; không mắc lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu, liên kết, chuyển đoạn,...
	0,5 



	
	
	2. Về nội dung: Bài viết có thể  đạt được các ý trong dàn bài sau:
a) Mở bài
- Giới thiệu vấn đề nghị luận…
- Dẫn dắt câu nói cùa M.Go-rơ-ki…
	0,5

	
	
	b) Thân bài.

* Giải thích: Sách là kho tàng lưu giữ những nguồn tri thức vô giá của nhân loại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
	0,25


	
	
	* Bàn luận :

- Tại sao nói sách là nguồn kiến thức?

+ Bởi sách cung cấp kiến thức về các lĩnh vực đời sống vượt qua thời gian và không gian.

/ Sách khoa học đem đến những phát minh vĩ đại của những bậc thầy vật lí như Niu-tơn, Ác-si-mét,... 

/ Sách lịch sử cung cấp về các trận chiến của các vị tướng lãnh đạo tài ba…

…..
	1,25

	
	
	- Tại sao nói chỉ có kiến thức mới là con đường sống?

+ Bởi những kiến thức trong sách giúp con người:

 / Bồi đắp trí tuệ, phát triển tài năng cho những con người hiếu học, thích khám phá và hiểu biết của mọi người. tâm hồn

 / Qua kiến thức trong sách con người tự khám phá chiều sâu tâm hồn mình, tự hoàn thiện nhân cách.
……………… 
	1,25

	
	
	- Bài học rút ra cho bản thân:

+ Phải yêu quý và trân trọng sách.

+ Phải coi trọng sự học và lựa chọn sách và phương pháp học cho đúng đắn và hiệu quả.
……………
	0,75

	
	
	c) Kết luận.

 - Khẳng định lại vai trò lớn lao của sách đối với nhân loại và đối với mỗi chúng..
	0,5


* Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn chung. Giáo viên vận dụng linh hoạt, căn cứ bài làm của học sinh để cho các điểm. Học sinh làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm. Khuyến khích sự sáng tạo của các em.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN NGỮ VĂN 8 – NĂM HỌC 2022- 2023

	STT


	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận biết
	Tổng số điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp

	Vận dụng cao

	

	1
	Đọc - hiểu

(3,0đ)
	Văn bản tự sự
	Xác định được phương thức biểu đạt 
	Xác định được câu chia theo mục đích nói; Dấu hiệu nhận biết câu chia theo mục đích nói
	Biết bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề trong văn bản. Lý giải được quan điểm của mình.
	Rút ra bài học

Cho bản thân 
	

	
	
	Số câu
	1
	1
	1
	1
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	0,5
	1,0
	3

	
	
	Tỉ lệ %
	    5%
	10%
	5%
	10%
	30%

	2
	Làm văn

(7,0 đ)
	1. Nghị luận xã hội
	
	
	Trình bày được suy nghĩ của mình về tác hại của thói lười biếng
	
	

	
	
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	2
	
	2

	
	
	Tỉ lệ%
	
	
	20%
	
	20%

	
	
	2. Bài văn nghị luận xã hội
	
	
	
	Tạo lập được một văn bản nghị luận xã hội
	

	
	
	Số câu
	
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	6
	5

	
	
	Tỉ lệ%
	
	
	
	60%
	50%

	
	
	Tổng số câu
	1
	1
	2
	1
	6

	Tổng
	
	Tổng số điểm
	0,5
	1,0
	2,5
	6
	10

	
	
	Tổng %
	5%
	10%
	25%
	60%
	100%


